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THỨ TIẾT 
8a1 

(Tuân) 

8a2 

(Liên) 

8a3 

(Mion) 

8a4 

(Loan) 

8a5 

(Phương(MT)) 

9a1 

(Lý) 

9a2 

(Hùng) 

9a3 

(Hoa) 

9a4 

(Toản) 

9a5 

(Thanh) 

2 
1           

2   Thể - Tân        

3   Thể - Tân    SHL - Hùng    

4   SHL - Mion    Thể - Tân    

5       Thể - Tân    

3 
1    SHL - Loan       

2    Thể - Tân       

3 SHL - Tuân   Thể - Tân       

4 Thể - Châu          

5 Thể - Châu          

4 
1           

2        Thể - Tân   

3  Thể - Tân      Thể - Tân   

4  Thể - Tân      SHL - Hoa   

5  SHL - Liên         

5 
1          SHL - Thanh 

2          Thể - Tân 

3      SHL - Lý    Thể - Tân 

4      Thể - Tân     

5      Thể - Tân     

6 
1           

2           

3           

4           

5           

7 
1     SHL - Phương(MT)      

2     Thể - Tân      

3     Thể - Tân    SHL - Toản  

4         Thể - Tân  

5         Thể - Tân  

 


